	TRƯỜNG THCS GIA QUẤT
Năm học 2024 - 2025
	ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I
Môn Ngữ văn 7



A. KIẾN THỨC
I. ĐỌC HIỂU
1. Văn bản
- Văn bản truyện: tương đương về dung lượng, đề tài với các văn bản trong SGK.
- Văn bản thơ bốn chữ, năm chữ: tương đương về đề tài với các văn bản trong SGK.
Yêu cầu
- Văn bản truyện:
+ Nêu được ấn tượng chung về văn bản và những trải nghiệm giúp bản thân hiểu thêm văn bản.
+ Nhận biết được các chi tiết tiêu biểu, đề tài, câu chuyện, nhân vật và tính cách nhân vật.
+ Nêu được tác dụng của việc thay đổi kiểu người kể chuyện trong một truyện kể.
+ Thể hiện được thái độ đối với cách giải quyết vấn đề của tác giả trong truyện.
- Văn bản thơ bốn chữ, năm chữ: Nhận biết và nhận xét được nét độc đáo của bài thơ bốn chữ, năm chữ thể hiện qua từ ngữ, hình ảnh, vần, nhịp, biện pháp tu từ, …
2. Tiếng Việt
- Dùng cụm từ để mở rộng thành phần chính, mở rộng trạng ngữ trong câu.
- Biện phép tu từ: so sánh, nhân hóa, ẩn dụ, hoán dụ, điệp ngữ, nói giảm nói tránh.
- Phó từ, số từ, nghĩa của từ trong ngữ cảnh.
- Dấu câu (dấu ngoặc đơn, dấu ngoặc kép, …).
Yêu cầu
- Hiểu được tác dụng của việc dùng cụm từ để mở rộng thành phần chính và mở rộng trạng ngữ trong câu.
- Nhận biết và nêu tác dụng phép tu từ so sánh, nhân hóa, ẩn dụ, hoán dụ, điệp ngữ, nói giảm nói tránh trong đoạn thơ/bài thơ, đoạn văn/bài văn.
- Nhận biết được đặc điểm của số từ, phó từ và hiểu được chức năng của từ loại này để sử dụng đúng và hiệu quả.
- Hiểu công dụng của dấu câu được sử dụng trong văn bản.
- Vận dụng các kiến thức Tiếng Việt để đặt câu, viết đoạn.
II. VIẾT
1. Kiểu bài
- Viết bài văn phân tích nhân vật trong một tác phẩm văn học.
- Viết bài văn biểu cảm về con người hoặc sự việc.
2. Yêu cầu
Nắm được đặc điểm từng kiểu bài. Lập dàn ý và viết được đoạn văn hoàn chỉnh. Diễn đạt lưu loát, không viết tắt, không tẩy xóa.


B. MỘT SỐ DẠNG BÀI CỤ THỂ
I. ĐỌC HIỂU
Bài tập 1. Đọc văn bản và thực hiện các yêu cầu:
Ông ra vườn nhặt nắng
Tha thẩn suốt buổi chiều
Ông không còn trí nhớ
Ông chỉ còn tình yêu.

Bé khẽ mang chiếc lá
Đặt vào vệt nắng vàng
Ông nhặt lên chiếc nắng
Quẫy nhẹ, mùa thu sang.
						  (Nguyễn Thế Hoàng Linh, Ra vườn nhặt nắng,
65 bài thơ hay dành cho thiếu nhi, NXB Kim Đồng, 2022)
Câu 1. Bài thơ trên được viết theo thể nào?

A. Bốn chữ
B. Năm chữ
C. Tự do
D. Lục bát

Câu 2. Cách ngắt nhịp chủ yếu trong bài thơ trên là?
A. 2/3 và 3/2
B. 2/3 và 4/1
C. 3/2 và 4/1
D. 1/4 và 4/1
Câu 3. Xác định cách gieo vần trong khổ thơ thứ nhất.
A. Vần liền
B. Vần hỗn hợp
C. Vần cách
D. Không gieo vần
Câu 4. Nhân vật trữ tình trong bài thơ trên là ai?

A. Người ông
B. Người cha
C. Nguời cháu
D. Khu vườn

Câu 5. Chủ đề của bài thơ trên là gì?

A. Ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước.
B. Ca ngợi tình cảm gia đình.
C. Ca ngợi tình yêu thiên nhiên.
D. Ca ngợi tình cảm bạn bè.

Câu 6. Nghĩa của từ tha thẩn trong câu thơ Tha thẩn một buổi chiều là gì?
A. Thần tốc và vội vàng từ chỗ này đến chỗ nọ, có vẻ như không chú ý gì đến việc mình đang ở đâu và đang đi đâu.
B. Từ tốn và nhanh nhẹn từ chỗ này đến chỗ nọ, có vẻ như không chú ý gì đến việc mình đang ở đâu và đang đi đâu.
C. Từ tốn và chậm chạp từ chỗ này đến chỗ nọ, có vẻ như không chú ý gì đến việc mình đang ở đâu và đang đi đâu.
D. Thong thả và lặng lẽ từ chỗ này đến chỗ nọ, có vẻ như không chú ý gì đến việc mình đang ở đâu và đang đi đâu.
Câu 7. Từ không trong câu thơ Ông không còn trí nhớ là:

A. Số từ
B. Đại từ
C. Cụm từ
D. Phó từ

Câu 8. Thông điệp chính của bài thơ “Ra vườn nhặt nắng” là gì?
A. Hãy trân trọng tình yêu thương và những khoảnh khắc giản dị trong cuộc sống.
B. Hãy giữ gìn ký ức vì ký ức là điều quan trọng nhất trong cuộc đời.
C. Thiên nhiên là nguồn cảm hứng lớn nhất cho con người.
D. Sự hồn nhiên của trẻ thơ có thể giúp mọi người nhớ lại quá khứ.
Câu 9. Chỉ ra và nêu tác dụng của biện pháp tu từ được sử dụng trong câu thơ:
Ông nhặt lên chiếc nắng
Quẫy nhẹ, mùa thu sang.
Câu 10. Từ việc tìm hiểu bài thơ, bản thân em rút ra bài học gì trong cách ứng xử với những người thân trong gia đình? (Nêu 02 hành động cụ thể)
Bài tập 2. Đọc văn bản và thực hiện các yêu cầu:
	Những năm tháng vất vả, sáng mẹ đi ra đồng tối mịt mới về, đêm đến lại thui thủi một mình bên chiếc máy may. Tiền công may vá của mẹ chỉ đơn giản, vài lon gạo, chồng bánh tráng hoặc bó củi, tuy cực nhọc nhưng mẹ không hề than vãn một câu. Những lúc ba vắng nhà, một tay mẹ quán xuyến công việc gia đình. Thuở ấy cực lắm, thiếu thốn đủ bề, bữa ăn chỉ toàn khoai sắn, mỗi khi nấu ăn, gạo ít độn nhiều, mẹ luôn dành phần cơm cho tôi. Còn mẹ trệu trạo nhai bát sắn rồi vội vã ra đồng.
	Mùa màng gặt hái đã xong, mẹ lại tiếp tục công việc của mình, cần mẫn từng mũi kim sợi chỉ tích cóp cho tôi đến trường, sánh vai cùng bè bạn. Những ngày không học, tôi luôn quấn quýt bên mẹ. […] và mẹ cũng được nghe những câu chuyện ở trường, không đầu, không cuối của tôi. Nào là thằng Tư học kém, thằng Xuân lì lợm hay ngủ gục trong lớp, thằng Nam đến trường mặc áo rách.
	Thông thường những chuyện kể của tôi mẹ chỉ nghe sơ qua, không chú tâm bởi chuyện trẻ con. Nhưng hôm nay nghe chuyện tôi kể, khuôn mặt mẹ khác hẳn, mẹ hỏi những đứa bạn tôi kể đang ở đâu. Rồi mẹ lặn lội đến nhà thằng Nam cho nó cái áo mới, mà lẽ ra đó là của tôi. Biết mẹ cho áo mới cho bạn, tôi òa khóc đòi mẹ lấy lại bằng mọi giá.
	Mẹ đã phạt tôi quỳ, rồi bảo: “Con còn nhỏ mẹ không trách, nhưng mẹ phải dạy con. Làm người phải biết yêu thương giúp đỡ nhau, không nên ích kỷ. Quần áo con nhiều, mẹ chỉ cho bạn một cái vậy mà con không chịu. Tại sao con quá ích kỷ, trong khi bạn lại thiếu thốn không có áo mặc? Mẹ không giàu có nhưng sống theo cách ki bo, mẹ không sống nổi”. Lúc ấy tôi chẳng hiểu gì chỉ biết khóc. Nhưng sau đó suy nghĩ, tôi thấy mẹ có lý. Và tôi hiểu ra rằng, cuộc sống không đơn giản, đâu chỉ thỏa mãn những gì mình thích, đó còn là tấm lòng yêu thương con người.
            (Võ Thành Quân, Trích Tiếng máy may, tập truyện Mẹ tôi, Nhà xuất bản Trẻ, 2015)
Câu 1. Ai là người kể chuyện trong đoạn trích trên? 

A. Nhân vật tôi 
B. Người mẹ 	
C. Người kể chuyện giấu mình
D. Tác giả

Câu 2. Trong câu văn sau có mấy số từ: Những năm tháng vất vả, sáng mẹ đi ra đồng tối mịt mới về, đêm đến lại thui thủi một mình bên chiếc máy may.

A. Một
B. Hai
C. Ba
D. Bốn 

Câu 3. Chủ đề của văn bản là gì?

A. Tình yêu quê hương.
B. Tình yêu thương và sự chia sẻ.
C. Tình bạn gắn bó.
D. Tình cảm gia đình.
Câu 4. Trong câu văn Những lúc ba vắng nhà, một tay mẹ quán xuyến công việc gia đình, chủ ngữ có cấu tạo như thế nào?

A. Cụm danh từ
B. Cụm động từ
C. Cụm tính từ
D. Cụm chủ - vị 

Câu 5. Qua ngữ liệu, em thấy được tình cảm của nhân vật “tôi” với người mẹ của mình như thế nào?

A. Bất ngờ, ngạc nhiên.
B. Kính trọng, biết ơn.
C. Ngạc nhiên, hào hứng.
D. Vui vẻ, tự hào.
Câu 6. Từ “cần mẫn” trong câu “Mùa màng gặt hái đã xong, mẹ lại tiếp tục công việc của mình, cần mẫn từng mũi kim sợi chỉ tích cóp cho tôi đến trường, sánh vai cùng bè bạn.” được hiểu là gì?
A. Vất vả, lo lắng, chậm chạp của người mẹ.
B. Lo lắng, chậm chạp, nhẹ nhàng của người mẹ.
C. Chăm chỉ, cẩn thận, chịu khó của người mẹ.
D. Vui vẻ, thích thú, dịu dàng của người mẹ.
Câu 7. Dấu ngoặc kép trong câu: Mẹ đã phạt tôi quỳ, rồi bảo:“Con còn nhỏ mẹ không trách, nhưng mẹ phải dạy con. Làm người phải biết yêu thương giúp đỡ nhau, không nên ích kỷ. Quần áo con nhiều, mẹ chỉ cho bạn một cái vậy mà con không chịu. Tại sao con quá ích kỷ, trong khi bạn lại thiếu thốn không có áo mặc? Mẹ không giàu có nhưng sống theo cách ki bo, mẹ không sống nổi.” có tác dụng gì? 
A. Đánh dấu đoạn dẫn trực tiếp lời nói của nhân vật.
B. Đánh dấu lời đối thoại được dẫn trong câu văn.
C. Đánh dấu bộ phận chú thích.
D. Đánh dấu từ ngữ dùng với ý nghĩa đặc biệt.
Câu 8. Nhân vật người mẹ trong đoạn trích là người như thế nào?
A. Có tấm lòng nhân hậu, giàu tình yêu thương.
B. Hiểu con, luôn bênh vực con trước mọi chuyện.
C. Không quan tâm tới những câu chuyện của con.
D. Không hiểu con, chỉ biết làm việc kiếm sống.
Câu 9. Qua ngữ liệu trên, tác giả muốn gửi đến người đọc thông điệp gì? (nêu ít nhất 02 thông điệp).
Câu 10. Từ ý nghĩa của câu chuyện trên, em thấy mình cần làm gì để thể hiện trách nhiệm đối với cha mẹ? (nêu ít nhất 02 hành động).
II. VIẾT
Bài tập 1. Có những nhân vật đã để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng người đọc, trở thành biểu tượng của những giá trị nhân văn, những bài học đáng suy ngẫm. Hãy viết một bài văn phân tích đặc điểm của một nhân vật văn học mà em yêu thích.
Bài tập 2. Trong cuộc sống, có những con người hay sự việc dù bình dị nhưng lại in sâu vào tâm trí, gợi lên những cảm xúc khó quên. Đó có thể là niềm vui từ một khoảnh khắc đáng nhớ, nỗi buồn từ một mất mát, hay sự xúc động từ tình yêu thương và sẻ chia. Hãy viết một bài văn biểu cảm để bày tỏ cảm nghĩ chân thành của em về một con người hoặc sự việc đã khiến em rung động.

	Ban Giám hiệu




Phạm Thị Thanh Bình
	Tổ chuyên môn




Trần Thu Thủy
	Nhóm chuyên môn




Vương Thu Phương
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I. ĐỌC HIỂU
Bài tập 1.

Câu 1 – B
Câu 2 – A
Câu 3 – C
Câu 4 – C
Câu 5 – B
Câu 6 – D
Câu 7 – D
Câu 8 – A

Câu 9.
- BPTT được sử dụng trong bài là ẩn dụ “chiếc nắng”, “quẫy nhẹ”.
- Tác dụng của BPTT ẩn dụ được sử dụng trong bài:
+ Diễn tả ánh nắng rực rỡ ở khu vườn, người ông nâng niu từng chút.
+ Tình yêu thiên nhiên của tác giả.
+ Làm tăng sức diễn đạt cho bài thơ.
Câu 10.Bài học trong cách ứng xử với những người thân trong gia đình:
Gợi ý:
- Nhẹ nhàng và bao dung với những người thân yêu trong gia đình.
- Quan tâm, chăm sóc đến ông bà, cha mẹ, anh chị em từ những điều nhỏ bé nhất. Phụ giúp công việc gia đình. …
Bài tập 2.
Câu 1 – A
Câu 2 – A
Câu 3 – B
Câu 4 – A
Câu 5 – B
Câu 6 – C
Câu 7 – A
Câu 8 – A
Câu 9. HS nêu được ít nhất 02 thông điệp phù hợp.
Gợi ý:
- Tình yêu thương và sự sẻ chia trong cuộc sống.
- Tình cảm kính yêu, biết ơn mẹ. …
Câu 10.
HS chia sẻ những việc làm cụ thể để thể hiện trách nhiệm của mình đối với cha mẹ.
II. VIẾT
Bài tập 1. Có những nhân vật đã để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng người đọc, trở thành biểu tượng của những giá trị nhân văn, những bài học đáng suy ngẫm. Hãy viết một bài văn phân tích đặc điểm của một nhân vật văn học mà em yêu thích.
Yêu cầu về hình thức:
- Đúng hình thức bài văn, diễn đạt trôi chảy, mạch lạc.
- Không có lỗi chính tả và lỗi ngữ pháp.
Yêu cầu về nội dung:
- Giới thiệu được nhân vật trong tác phẩm văn học.
- Chỉ ra được đặc điểm của nhân vật dựa trên các bằng chứng trong tác phẩm.
- Nhận xét được nghệ thuật xây dựng nhân vật của nhà văn.
- Nêu được ý nghĩa của hình tượng nhân vật.
Bài tập 2. Trong cuộc sống, có những con người hay sự việc dù bình dị nhưng lại in sâu vào tâm trí, gợi lên những cảm xúc khó quên. Đó có thể là niềm vui từ một khoảnh khắc đáng nhớ, nỗi buồn từ một mất mát, hay sự xúc động từ tình yêu thương và sẻ chia. Hãy viết một bài văn biểu cảm để bày tỏ cảm nghĩ chân thành của em về một con người hoặc sự việc đã khiến em rung động.
Yêu cầu về hình thức:
- Đúng hình thức bài văn, diễn đạt trôi chảy, mạch lạc.
- Không có lỗi chính tả và lỗi ngữ pháp.
- Sử dụng ngôn ngữ sinh động, giàu cảm xúc.
Yêu cầu về nội dung:
- Giới thiệu được đối tượng biểu cảm (con người hoặc sự việc) và nêu được ấn tượng ban đầu về đối tượng đó.
- Nêu được những đặc điểm nổi bật khiến người, sự việc đó để lại tình cảm, ấn tượng sâu đậm trong em.
- Thể hiện được tình cảm, suy nghĩ đối với người hoặc sự việc được nói đến.


	Ban Giám hiệu




Phạm Thị Thanh Bình

	Tổ chuyên môn




Trần Thu Thủy

	Nhóm chuyên môn




Vương Thu Phương



